
                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC

    KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
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01 Lê Tuấn Anh 27/08/1997 Vĩnh Long 5.67 6.25 479833 K16CB-01

02 Mã Nhật Anh 20/04/1997 Sóc Trăng 6.00 7.75 479834 K16CB-02

03 Nguyễn Kim Cương 30/03/1998 Bạc Liêu 7.33 8.00 479835 K16CB-03

04 Phùng Kim Cương 07/02/1969 Hồ Chí Minh 6.67 5.50 479836 K16CB-04

05 Dương Bảo Châu 21/09/1998 Kiên Giang 7.00 7.00 479837 K16CB-05

SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Hội đồng thi/kiểm tra: Hội đồng kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B, C khóa 110 và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 

trình độ cơ bản khóa 16 số 528/QĐ-ĐHKTCN, ngày 31 tháng 10 năm 2019
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06 Huỳnh Thanh Danh 15/09/1998 Long An 8.00 6.50 479838 K16CB-06

07 Nguyễn Thị Yến Dân 03/03/1997 Đồng Tháp 8.33 8.50 479839 K16CB-07

08 Trần Văn Dễ 09/07/1993 Vĩnh Long 7.33 9.00 479840 K16CB-08

09 Lý Cẩm Dung 15/01/1999 Sóc Trăng 6.00 5.25 479841 K16CB-09

10 Nguyễn Tấn Dũng 11/10/1999 Cần Thơ 6.33 7.00 479842 K16CB-10

11 Đặng Hoàng Duy 19/05/1999 Cà Mau 6.33 5.00 479843 K16CB-11

12 Mai Thị Bảo Duy 12/02/1999 Sóc Trăng 6.33 5.00 479844 K16CB-12

13 Nguyễn Hoài Duy 05/04/1998 Cà Mau 7.33 9.50 479845 K16CB-13

14 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 25/11/1998 Cà Mau 7.33 7.00 479846 K16CB-14

15 Võ Hồng Hạnh 25/02/1998 Cần Thơ 6.33 7.00 479847 K16CB-15
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16 Trần Thị Thúy Hằng 13/10/1998 Kiên Giang 6.00 6.75 479848 K16CB-16

17 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 27/08/1997 Hậu Giang 5.67 7.75 479849 K16CB-17

18 Bùi Thị Kim Huệ 11/06/1998 Vĩnh Long 6.67 5.25 479850 K16CB-18

19 Phạm Thanh Huy 25/05/2000 Đồng Tháp 7.67 5.75 479851 K16CB-19

20 Nguyễn Thu Hương 09/04/1999 Vĩnh Long 5.33 5.50 479852 K16CB-20

21 Trần Văn Khá 09/10/1998 Hậu Giang 7.33 5.25 479853 K16CB-21

22 Trần Như Khanh 22/05/1998 Bạc Liêu 6.00 5.75 479854 K16CB-22

23 Nguyễn Tấn Khoa 01/12/1998 Cần Thơ 7.33 7.75 479855 K16CB-23

24 Nguyễn Thị Trúc Linh 07/06/1998 An Giang 7.33 7.00 479856 K16CB-24

25 Võ Minh Luân 15/10/1986 An Giang 7.00 5.50 479857 K16CB-25
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26 Trần Thị Diễm My 03/08/1998 Đồng Tháp 7.00 9.00 479858 K16CB-26

27 Trương Bảo Ngân 19/09/1998 An Giang 7.67 6.25 479859 K16CB-27

28 Trương Ngọc Ngân 26/07/1998 Cần Thơ 7.33 7.50 479860 K16CB-28

29 Nguyễn Bảo Ngoan 25/09/1998 An Giang 6.33 7.75 479861 K16CB-29

30 Phạm Thanh Ngọc 16/04/1998 Cà Mau 8.00 8.50 479862 K16CB-30

31 Phan Lê Tuyết Ngọc 13/12/1999 Cần Thơ 8.00 7.00 479863 K16CB-31

32 Nguyễn Thị Nhi 15/08/1998 An Giang 5.67 5.00 479864 K16CB-32

33 Tiết Hồng Nho 19/04/2000 Đồng Tháp 5.33 5.00 479865 K16CB-33

34 Lữ Thị Quỳnh Như 26/10/1999 Cà Mau 7.67 8.75 479866 K16CB-34

35 Nguyễn Huỳnh Như 17/02/1997 Cần Thơ 6.33 6.00 479867 K16CB-35
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36 Trần Minh Phát 24/10/1999 Kiên Giang 6.33 6.50 479868 K16CB-36

37 Lê Thị Ngọc Phúc 06/11/1998 An Giang 6.00 6.25 479869 K16CB-37

38 Phan Xuân Phương 11/02/1998 Cần Thơ 5.67 7.00 479870 K16CB-38

39 Phạm Minh Sim 16/01/1984 Tiền Giang 7.67 8.25 479871 K16CB-39

40 Trần Thị Hồng Son 20/07/1997 Kiên Giang 6.33 9.25 479872 K16CB-40

41 Thái Thành Tài 19/12/1997 Sóc Trăng 8.33 7.50 479873 K16CB-41

42 Trần Thanh Tú 22/12/1995 Cần Thơ 6.33 7.75 479874 K16CB-42

43 Trần Thị Cẩm Tú 26/04/1999 Cần Thơ 5.33 5.25 479875 K16CB-43

44 Lê Hoàng Tuấn 21/02/2000 Hậu Giang 5.33 6.85 479876 K16CB-44

45 Trần Quốc Thái 26/03/1997 An Giang 8.67 8.00 479877 K16CB-45
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46 Nguyễn Ngọc PhươngThanh 17/01/1997 Tiền Giang 5.67 5.50 479878 K16CB-46

47 Nguyễn Văn Thiệt 26/03/1995 Cần Thơ 6.67 5.00 479879 K16CB-47

48 Huỳnh Ngô Minh Thuận 15/11/1998 Vĩnh Long 7.00 6.25 479880 K16CB-48

49 Lê Thị Anh Thư 14/06/1999 Cần Thơ 6.00 7.00 479881 K16CB-49

50 Phan Thị Thu Trang 06/12/1995 Cần Thơ 6.00 5.00 479882 K16CB-50

51 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 16/08/2000 Sóc Trăng 7.33 7.50 479883 K16CB-51

52 Phạm Thị Việt Trinh 25/07/1997 An Giang 5.33 5.00 479884 K16CB-52

53 Hồ Văn Trung 10/12/1977 Cần Thơ 7.00 7.00 479885 K16CB-53

54 Trịnh Thị Vạn 14/01/1999 Sóc Trăng 6.33 5.00 479886 K16CB-54

55 Lê Thị Thanh Vân 29/08/1999 Cần Thơ 7.33 6.25 479887 K16CB-55



Số 

TT

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Điểm 

trắc 

nghiệm

Điểm 

thực 

hành

Số hiệu 

chứng 

chỉ

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ

Người nhận CC ký 

và ghi rõ họ tên
Ghi chúHọ và tên

56 Lê Thị Viên 09/07/1997 An Giang 7.33 8.25 479888 K16CB-56

Huỳnh Thanh Nhã

Cần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG


